
 

 

DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ INDONESIA 
(Danh mục này sẽ thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo quy định) 

 
1. Cây và các bộ phận còn sống của cây 

 

Hạt giống cây trồng 

 
Stt Tên vật thể Tên khoa học Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Bầu Lagenaria leucantha var. gourdo x  

2.  Bầu Lagenaria sicceraria  x  

3.  Bí đỏ Cucurbita maxima  x  

4.  Bí đỏ Cucurbita moschata x  

5.  Bí ngòi Cucurbita pepo  x  

6.  Bí xanh Benincasa hispida x  

7.  Cà chua Solanum lycopersicum x  

8.  Cà rốt Daucua carota  x  

9.  Cà tím Solanum melongena  x  

10.  Cà tím Solanum melongena var.esculentum x  

11.  Cải bắp Brassica oleracea x  

12.  Cải bắp  Brassica oleracea var. capitata x  

13.  Cải bẹ xanh Brassica juncea  x  

14.  Cải củ Raphanus sativus x  

15.  Cải ngọt  Brassica intergrifolia x  

16.  Cải thìa  Brasica chinensis  x  

17.  Cải tòa xại Brassica campestris x  

18.  Cần tây  Apium graveolens x  

19.  Cúc Vạn thọ  Calendula officinalis x  

20.  Đậu bắp Abelmoschus esculentus x  

21.  Đậu cô ve Phaseolus vulgaris  x  

22.  Đậu Vinga sinensis x  

23.  Đu đủ Carica papaya  x  

24.  Dưa Cucumis melo  x  

25.  Dưa chuột Cucumis sativus x  
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26.  Dưa hấu Citrullus lanatus x  

27.  Dưa hấu Citrullus vulgaris  x  

28.  Dưa lê Cucumis vulgaris x  

29.  Lúa Oryza sativa x  

30.  Mướp đắng Momordica balsamic x  

31.  Mướp đắng Momordica charantia x  

32.  Mướp hương Luffa cylindrica x  

33.  Mướp khía Luffa acutangula  x  

34.  Ngô Zea mays  x  

35.  Ớt Capsicum annuum  x  

36.  Ớt Capsium frutescens  x  

37.  Rau dền Amaranthus tricolor x  

38.  Rau mùi Coriandrum sativum  x  

39.  Rau muống Ipomoea aquatica x  

40.  Su hào Brassica napus  x  

41.  Súp lơ trắng Brassica oleracea var. botrytis x  

42.  Xà lách Lactuca sativa x  

 


